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	Stt
	Tên tài liệu
	Mã số
(Ký hiệu)
	Ghi chú

	1. BAN GIÁM HIỆU 

	01
	Quy trình đánh giá nội bộ
	QT/CĐN-HCM/01
	

	02
	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)
	QT/CĐN-HCM/02
	

	03
	Quy trình họp xem xét của lãnh đạo
	QT/CĐN-HCM/03
	

	04
	Quy trình tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	QT/CĐN-HCM/04
	

	2.  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

	05
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.CNTT/01
	

	06
	Quy trình quản lý phòng thực hành máy tính.
	QT/K.CNTT/02
	

	07
	Quy trình bảo dưỡng máy tính
	QT/K.CNTT/03
	

	3. KHOA ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

	08
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.ĐT/01
	

	09
	Quy trình quản lý xưởng/phòng máy
	QT/K.ĐT/02
	

	10
	Quy trình bảo dưỡng máy tính
	QT/K.ĐT/03
	

	4. KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ 

	11
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.CKOT/01
	

	12
	Quy trình quản lý xưởng/phòng máy
	QT/K.CKOT/02
	

	5. KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

	13
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.CKCT/01
	

	14
	Quy trình quản lý xưởng
	QT/K.CKCT/02
	

	15
	Quy trình quản lý phòng CMM-CNC
	QT/K.CKCT/03
	

	16
	Quy trình quản lý phòng máy tính
	QT/K.CKCT/04
	

	17
	Quy trình quản lý xưởng hàn
	QT/K.CKCT/05
	

	6. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH 

	18
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.Đ-ĐL/01
	

	19
	Quy trình quản lý xưởng/phòng máy
	QT/K. Đ-ĐL/02
	

	7. KHOA KINH TẾ 

	20
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.KT/01
	

	8. KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

	21
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.CNTP/01
	

	22
	Quy trình sử dụng xưởng/phòng thí nghiệm
	QT/K.CNTP/02
	

	9. KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

	23
	Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học
	QT/K.SPGDNN/01
	

	10. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

	24
	Quy trình một cửa
	QT/P.CTHSSV/01
	

	25
	Quy trình xét và cấp học bổng khuyến khích học tập học sinh sinh viên
	QT/P.CTHSSV/02
	

	26
	Quy trình thực hiện cấp thẻ cho học sinh sinh viên
	QT/P.CTHSSV/03
	

	27
	Quy trình xét miễn giảm học phí
	QT/P.CTHSSV/04
	

	28
	Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên
	QT/P.CTHSSV/05
	

	29
	Quy trình quản lý Ký túc xá
	QT/CS2/01
	Cơ sở 2 chuyển

	11. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

	30
	Quy trình thanh toán, tạm ứng và thanh/quyết toán tạm ứng.
	QT/P.TCKT/01
	

	31
	Quy trình thanh toán lương và các khoản phụ cấp
	QT/P.TCKT/02
	

	12. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

	32
	Quy trình điều chuyển, thu hồi và thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
	QT/P.QTTB/01
	

	33
	Quy trình kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ
	QT/P.QTTB/02
	

	34
	Quy trình sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị.
	QT/P.QTTB/03
	

	35
	Quy trình khắc phục sự cố máy tính, camera và hệ thống mạng
	QT/P.QTTB/04
	

	36
	Quy trình mua và cấp phát vật tư văn phòng phẩm
	QT/P.QTTB/05
	

	13. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - KHẢO THÍ 

	37
	Quy trình in sao đề thi
	QT/P.ĐBCL&KT/01
	

	38
	Quy trình thanh, kiểm tra công tác đào tạo.
	QT/P.ĐBCL&KT/02
	

	39
	Quy trình thi trực tuyến – Tự luận
	QT/P.ĐBCL&KT/03
	

	40
	Quy trình khảo sát đánh giá chất lượng
	QT/P.ĐBCL-KT/04
	

	41
	Quy trình tiếp khách nước ngoài
	QT/P.QT-KH/01
	P. HTQT chuyển

	14. PHÒNG ĐÀO TẠO 

	42
	Quy trình xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo
	QT/P.ĐT/01
	

	43
	Quy trình theo dõi hoạt động dạy và học qua hệ thống camera.
	QT/P.ĐT/02
	

	44
	Quy trình quản lý điểm
	QT/P.ĐT/03
	

	45
	Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng.
	QT/P.ĐT/04
	

	46
	Quy trình quản lý các lớp đại học liên thông
	QT/P.ĐT/05
	

	47
	Quy trình quản lý hồ sơ giảng dạy của Giáo viên theo hình thức trực tuyến.
	QT/QCĐT/01
	

	48
	Quy trình kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, thi kết thúc môn học/mô đun
	QT/QCĐT/02
	

	49
	Quy trình quản lý hoạt động thi tốt nghiệp
	QT/QCĐT/03
	

	50
	Quy trình thực tập nghề nghiệp nhà giáo
	QT/QCĐT/04
	

	51
	Quy trình biên soạn nghiệm thu giáo trình
	QT/P.QT-KH/2
	

	52
	Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học
	QT/P.QT-KH/03
	Phòng HTQT chuyển

	53
	Quy trình xét công nhận sáng kiến
	QT/P.QT-KH/04
	

	15. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 

	54
	Quy trình quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động
	QT/P.HCTC/01
	


	55
	Quy trình nâng bậc lương cho công chức, viên chức
	QT/P.HCTC/02
	

	56
	Quy trình đào tạo bồi dưỡng công chức và viên chức 
	QT/P.HCTC/03
	

	16. TRUNG TÂM TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

	57
	Quy trình tuyển sinh
	QT/TT.TSHTVL/01
	

	58
	Quy trình đăng tin bài, ảnh trên website
	QT/TT.TSHTVL/02
	

	59
	[bookmark: _GoBack]Quy trình hoạt động đào tạo thường xuyên
	QT/TTTS-ĐTTX/03
	

	60
	Quy trình tìm kiếm đăng hông tin tuyển dụng và tư vấn việc làm
	QT/TT.BDKNN/01
	TTBDKNN chuyển

	61
	Quy trình thực tập sản xuất của HSSV
	QT/TT.BDKNN/02
	

	62
	Quy trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
	QT/TT.BDKNN/03
	




